
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

TT Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày, tháng, năm sinh

1 Lê Duy Anh Nam Kinh 20/06/2014

2 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 26/06/2014

3 Quản Gia Bảo Nam Kinh 29/03/2014

4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Nữ Kinh 13/08/2014

5 Phạm Hải Đăng Nam Kinh 18/06/2014

6 Lê Mỹ Hạnh Nữ Kinh 26/03/2014

7 Nguyễn Trịnh Minh Hằng Nữ Kinh 21/04/2014

8 Đồng Bảo Hân Nữ Kinh 16/09/2014

9 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Kinh 17/11/2014

10 Ngô Gia Hân Kinh Kinh 04/06/2014

11 Nguyễn Quang Huy Nam Kinh 03/10/2014

12 Hồ Đình Minh Hiếu Nam Kinh 05/05/2014

13 Nguyễn Trung Kiên Nam Kinh 15/03/2014

14 Đoàn Tuấn Khang Nam Kinh 03/1/2024

15 Phạm Phú Khang Nam Kinh 14/02/2014

16 Phạm Lê Khanh Nữ Kinh 09/03/2014

17 Đàm Nam Khánh Nam Kinh 06/01/2014

18 Đinh Quý Khoa Nam Kinh 04/08/2014

19 Lê Đăng Khoa Nam Kinh 08/12/2014

20 Nguyễn Lâm Khoa Nam Kinh 26/08/2014

21 Đỗ Phúc Lâm Nam Kinh 31/10/2014

22 Đào Ngọc Lân Nam Kinh 24/02/2014

23 Bùi Diệu Linh Nữ Kinh 01/10/2014

24 Nguyễn Minh Long Nam Kinh 08/01/2014

25 Vũ Gia Minh Nam Kinh 06/04/2024

26 Nguyễn Nhật Nam Nam Kinh 21/3/2014

27 UEMA NANAMU Nam Người nước ngoài 29/04/2014

28 Trương Kim Ngân Nữ Kinh 11/092014

29 Vũ Thị Bích Ngân Nữ Kinh 25/08/2014

30 Bùi Lê Thảo Nguyên Nữ Kinh 02/10/2014

31 Nguyễn Lê An Nhiên Nữ Kinh 23/04/2014

32 Thái Hồng Phong Nam Kinh 09/11/2024

33 Lê Nguyễn Thu Phương Nữ Kinh 30/12/2014

34 Lê Minh Quân Nam Kinh 19/10/2014

35 Nguyễn Anh Vũ Nam Kinh 01/12/2014

36 Hoàng Thị Khánh Vy Nữ Kinh 29/01/2014
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Giáo viên chủ nhiệm: Cô Nguyễn Thị Mai Thu

Giáo viên Ngữ văn: Cô Nguyễn Thị Mai Thu

Giáo viên Toán: Cô Phạm Thị Thúy

Giáo viên Tiếng Anh: Cô Trần Hiền Anh

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Dương
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